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Giải VBT Tiếng Việt lớp 1 Chủ đề 34: Gửi lời chào lớp Một - Chân Trời Sáng 

Tạo 

Buổi học cuối năm 

1. Điền vào chỗ trống 

Câu 1 (trang 75 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 

s/x 

 

Trả lời: 

 

Câu 2 (trang 75 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 

âc/ât 
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Trả lời: 

 

Câu 3 (trang 76 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 

iu/ui/uôi 

 

Trả lời: 
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2.Viết 

Câu 1 (trang 76 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Viết một câu có từ ngữ em đã 

điền 

Trả lời: 

Cô giáo dịu dàng hướng dẫn em viết bài. 

Các chú bồ câu đuôi xòe thật xinh đẹp. 

Lớp học được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. 

Chúng em múa hát say sưa trong giờ âm nhạc. 

Cô nhân viên đạt giải xếp sách đẹp ở cuộc thi do hiệu sách tổ chức. 

Giờ mĩ thuật, em ngồi vẽ quả gấc. 

Bạn Mai đoạt giải nhất trong cuộc thi cờ vua cấp thành phố. 

Các vận động viên đang tập nhấc tạ. 

Xe ô tô chuẩn bị đi vào hầm chui. 

Câu 2 (trang 76 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Viết về một buổi học em yêu 

thích theo các gợi ý ở hoạt động luyện nói (SGK.tr.145) 

Trả lời: 

Buổi học em yêu thích có môn Tiếng Việt, âm nhạc, thể dục. Buổi học thú vị và 

em được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

3.Chữa lỗi (trang 76 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 

Trả lời: 

- Học sinh chữa lỗi sai theo hướng dẫn của giáo viên. 

4.Tự đánh giá (trang 76 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 

 

Trả lời: 

 

Kì nghỉ hè của em 

1.Điền vào chỗ trống 

Câu 1 (trang 77 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 

s/x 

 

Trả lời: 
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Câu 2 (trang 77 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 

d/gi 

 

Trả lời: 

 

2.Viết 

Câu 1 (trang 77 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):Viết một câu có từ ngữ em đã điền 

Trả lời: 

- Em cùng mẹ gieo hạt ở vườn 

- Đi du lịch em được hái quả dâu chín 
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- Các bạn nhỏ cùng hát đồng dao 

- Thầy giáo dạy Minh bơi sải 

- Bà xâu hạt thành vòng 

- Em cùng anh thả diều sáo trên đồng. 

Câu 2 (trang 78 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):Viết vế bức tranh em chọn theo 

gợi ý ở hoạt động luyện nói (SGK.tr.150) 

 

Trả lời: 

- Bức tranh 1: Cả nhà em cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Mỗi người một việc thật vui. 

- Bức tranh 2: Dì Trang đọc truyện cho các em nhỏ nghe. 

- Bức tranh 3: Các bạn nhỏ đang trồng cây xanh. 

- Bức tranh 4: Chúng em tập vẽ trong giờ Mĩ Thuật. 

3.Chữa lỗi (trang 78 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Trả lời: 

- Học sinh chữa lỗi sai theo hướng dẫn của giáo viên. 

4.Tự đánh giá (trang 78 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 

 

Trả lời: 

 

Thực hành 

Câu 1 (trang 79 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):Tìm những từ ngữ trong bức tranh 

chứa tiếng bắt đầu bằng : 

-ng,ngh: nghỉ hè... 

-d,gi:... 

-tr,ch:... 
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Trả lời: 

- ng, ngh: nghỉ hè, nhìn ngắm 

- d, gi: dây võng, phút giây 

- tr, ch: bầu trời, che nắng 

Câu 2 (trang 79 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Đặt một câu có từ ngữ em tìm 

được ở bài tập 1 

Trả lời: 

Em rất thích nghỉ hè vì nghỉ hè được về quê. 

Hoa nhìn ngắm những đóa hoa mới nở. 

Mẹ em buộc chặt dây võng lên cột gỗ. 

Cả lũ trẻ đếm từng phút giây để được bắt đầu đi chơi. 

Bầu trời mùa hè cao và trong xanh quá. 

Bà đội chiếc mũ lên đầu để che nắng. 

Câu 3 (trang 79 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Đặt tên cho bức ảnh trên 

Trả lời: 

Các tên có thể đặt: bãi biển mùa hè, Kì nghỉ hè trên bãi biển, Mùa hè kì diệu, Mùa 

hè tuyệt vời trên biển. Chúng em vui chơi trên bờ biển… 

Chữa lỗi (trang 79 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 

Trả lời: 

- Học sinh chữa lỗi sai theo hướng dẫn của giáo viên. 

Tự đánh giá (trang 79 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 
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Trả lời: 
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